
STT
Số báo 

danh
Họ và tên Ngày sinh Giới tính CMND KV ƯT ĐT ƯT Mã tỉnh

Mã quận 

huyện

Mã 

PTXT
Mã THM

Tổng 

điểm 

chưa có 

ƯT 

(Thang 

30)

Điểm ưu 

tiên

Điểm ưu 

tiên qui 

đổi

Điểm 

trúng 

tuyển

1 09004420 Nguyễn Tiến Cường 20/01/2005 Nam 008205006338 1 01 09 05 VA 6,5 SU 6 GD 8 101 C19 20,5 2,75 2,75 23,25

2 06004767 Mạc Hoàng Hải 03/05/2005 Nam 004205005904 1 01 06 04 VA 5,5 SU 6,25 GD 7,75 101 C19 19,5 2,75 2,75 22,25

3 14003555 Lường Thuỳ Linh 05/10/2005 Nữ 014305001614 1 01 14 04 VA 7 SU 6,75 GD 8,75 101 C19 22,5 2,75 2,75 25,25

(Ấn định danh sách này là: 03 thí sinh)

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐỢT TUYỂN SINH 1,  NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 854/QĐ-ĐHTTr ngày 19/8/2024

của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào)

Môn 1 Môn 2 Môn 3


